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Tóm tắt: Bài viết phân tích vai trò của cơ sở dữ liệu khoa học xã hội trong đổi mới 

hoạt động nghiên cứu và nâng cao chất lượng tư vấn, hoạch định chính sách trong bối cảnh 

chuyển đổi số và phát triển kinh tế dữ liệu. Trên cơ sở phân tích tài liệu và tổng quan nghiên 

cứu, bài viết làm rõ vai trò của dữ liệu như một nền tảng của quản trị quốc gia hiện đại. 

Kết quả nghiên cứu cho thấy chuyển đổi số trong khoa học xã hội cần hướng đến xây dựng 

hạ tầng dữ liệu xã hội có khả năng tích lũy, liên thông và tái sử dụng để phục vụ nghiên 

cứu, dự báo và tư vấn chính sách, thay vì chỉ tập trung vào số hóa tài liệu và ứng dụng 

công nghệ số. Trong đó, các cuộc điều tra cơ bản giữ vai trò nền tảng trong việc hình thành 

hệ sinh thái dữ liệu có tính kế thừa và khả năng so sánh theo thời gian. Bài viết cũng chỉ 

ra những thách thức nổi bật hiện nay, bao gồm tình trạng dữ liệu phân tán, thiếu liên thông, 

hạn chế về nguồn nhân lực và năng lực quản trị dữ liệu. Trên cơ sở đó, bài viết đề xuất 

định hướng xây dựng cơ sở dữ liệu khoa học xã hội như một hạ tầng chiến lược, góp phần 

nâng cao chất lượng quản trị quốc gia và thúc đẩy hoạch định chính sách dựa trên bằng 

chứng trong kỷ nguyên phát triển mới. 
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1. Đặt vấn đề 

Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, 

đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đã xác lập định hướng chiến lược và tạo động 

lực cho phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Nghị quyết nhấn mạnh yêu cầu “khai thác 

tối đa tiềm năng của dữ liệu, đưa dữ liệu thành tư liệu sản xuất chính, thúc đẩy phát triển 

nhanh cơ sở dữ liệu lớn, công nghiệp dữ liệu, kinh tế dữ liệu” (Bộ Chính trị, 2024). Định 

hướng này đặt ra những yêu cầu mới đối với các lĩnh vực kinh tế, quản trị quốc gia và khoa 

học xã hội. Với chức năng nghiên cứu các quá trình xã hội, con người và thể chế, khoa học 
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xã hội có vai trò cung cấp luận cứ khoa học phục vụ tư vấn và điều hành chính sách phát 

triển. 

Trong bối cảnh chuyển đổi số, khối lượng dữ liệu xã hội được tạo ra ngày càng lớn 

và đa dạng, bao gồm dữ liệu hành chính, dữ liệu điều tra khảo sát, dữ liệu từ các nền tảng 

dịch vụ công, cũng như dữ liệu lớn phát sinh từ các hoạt động trên không gian số. Nếu được 

tổ chức, chuẩn hóa, liên thông và khai thác hiệu quả, các nguồn dữ liệu này sẽ trở thành hạ 

tầng tri thức quan trọng của quốc gia, góp phần đổi mới phương pháp nghiên cứu khoa học 

xã hội, nâng cao chất lượng phân tích, dự báo và đánh giá chính sách, đồng thời tăng cường 

vai trò tư vấn của khoa học xã hội trong phục vụ phát triển kinh tế-xã hội. 

Tuy nhiên, khoa học xã hội Việt Nam hiện vẫn chưa có một hạ tầng dữ liệu đủ mạnh, 

đồng bộ và có khả năng liên thông để đáp ứng yêu cầu của chuyển đổi số và quản trị dựa 

trên dữ liệu. Dữ liệu hiện phân tán theo từng đề tài, dự án và chương trình nghiên cứu, thiếu 

các tiêu chuẩn thống nhất về thu thập, lưu trữ và chia sẻ, đồng thời chưa hình thành cơ chế 

khai thác và tái sử dụng hiệu quả. Đặc biệt, các cuộc điều tra cơ bản quy mô lớn, được thực 

hiện định kỳ nhằm xây dựng chuỗi dữ liệu dài hạn phục vụ phân tích xu hướng và dự báo, 

còn hết sức hạn chế. Hơn nữa, năng lực khoa học dữ liệu cũng chưa đáp ứng yêu cầu mới, 

từ việc xác định các lĩnh vực ưu tiên, thiết kế điều tra quy mô quốc gia đến quản trị, phân 

tích và khai thác dữ liệu phục vụ nghiên cứu và hoạch định chính sách. Trong khi đó, các 

vấn đề xã hội ngày càng phức tạp, biến động nhanh và chịu tác động đồng thời của các yếu 

tố kinh tế, công nghệ, môi trường, nhân khẩu học và hội nhập quốc tế. Điều này đặt ra yêu 

cầu chuyển đổi mạnh mẽ đối với khoa học xã hội trên các phương diện: phương pháp nghiên 

cứu, hạ tầng dữ liệu và năng lực phân tích. Phương thức nghiên cứu truyền thống, chủ yếu 

dựa trên các khảo sát đơn lẻ, phân tán và quy mô nhỏ, ngày càng bộc lộ những hạn chế 

trong việc cung cấp bằng chứng khoa học kịp thời, có hệ thống và đủ độ tin cậy để phục vụ 

điều hành, đánh giá và điều chỉnh chính sách. 

Trong bối cảnh Nghị quyết số 57-NQ/TW xác định dữ liệu là tư liệu sản xuất chủ yếu 

của nền kinh tế số và quản trị hiện đại, việc xây dựng cơ sở dữ liệu khoa học xã hội không 

còn là một lựa chọn mà đã trở thành nhiệm vụ chiến lược. Một hạ tầng dữ liệu xã hội được 

xây dựng bài bản, có khả năng tích lũy, liên thông và tái sử dụng sẽ tạo nền tảng cho nghiên 

cứu dựa trên bằng chứng, nâng cao chất lượng tư vấn chính sách và góp phần tăng cường 

hiệu quả quản trị quốc gia trong kỷ nguyên phát triển mới. 

Bài viết phân tích vai trò của dữ liệu khoa học xã hội trong đổi mới hoạt động nghiên 

cứu và nâng cao chất lượng tư vấn, hoạch định chính sách trong bối cảnh chuyển đổi số 

quốc gia. Trên cơ sở đó, nghiên cứu làm rõ yêu cầu xây dựng cơ sở dữ liệu khoa học xã hội 

theo hướng chuẩn hóa, liên thông và chia sẻ, đồng thời đề xuất định hướng phát triển hệ 

sinh thái dữ liệu phục vụ nghiên cứu và hoạch định chính sách dựa trên bằng chứng ở Việt 

Nam. Bài viết khẳng định dữ liệu khoa học xã hội là hạ tầng chiến lược của hoạt động 

nghiên cứu và hoạch định chính sách dựa trên bằng chứng, đồng thời làm rõ sự khác biệt 
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giữa dữ liệu khoa học xã hội với dữ liệu hành chính và dữ liệu thống kê quốc gia, qua đó 

nhấn mạnh vai trò của các cuộc điều tra cơ bản dài hạn trong việc hình thành các bộ dữ liệu 

phục vụ nghiên cứu và dự báo. Trên nền tảng đó, bài viết đề xuất mô hình liên thông 

“Nghiên cứu - Dữ liệu - Chính sách”, trong đó dữ liệu giữ vai trò hạ tầng kết nối hoạt động 

nghiên cứu với quá trình hoạch định và đánh giá chính sách. 

2. Tổng quan nghiên cứu 

Trên thế giới, hoạch định chính sách dựa trên bằng chứng (Evidence-based 

Policymaking) ngày càng được thừa nhận là một cách tiếp cận quan trọng nhằm nâng cao 

chất lượng và hiệu quả quản trị công trong bối cảnh các vấn đề phát triển ngày càng phức 

tạp và biến động nhanh (Head, 2016). Hoạch định chính sách dựa trên bằng chứng không 

đơn thuần là sử dụng số liệu trong quản lý nhà nước, mà là quá trình tích hợp bằng chứng 

khoa học vào toàn bộ chu trình chính sách nhằm giảm tính chủ quan trong ra quyết định. 

Tuy nhiên, đối với các quốc gia đang phát triển, thiếu dữ liệu thực chứng và năng lực phân 

tích đáng tin cậy là một trong những nguyên nhân làm gia tăng rủi ro chính sách và hạn chế 

hiệu quả quản trị (Sutcliffe và Court, 2005). 

Trong khoa học xã hội, nơi đối tượng nghiên cứu là con người, các thiết chế và quan 

hệ xã hội luôn vận động và biến đổi, hạ tầng dữ liệu ngày càng trở thành yếu tố quan trọng 

quyết định năng lực nghiên cứu và khả năng cung cấp bằng chứng khoa học phục vụ tư 

vấn, hoạch định và đánh giá chính sách. Cuộc cách mạng số đang thúc đẩy sự chuyển đổi 

phương pháp luận từ các nghiên cứu dựa trên những bộ dữ liệu đơn lẻ sang mô hình nghiên 

cứu tích lũy dựa trên các hệ thống dữ liệu có quy mô lớn, được liên thông và cập nhật 

thường xuyên. Sự chuyển đổi này mở ra điều kiện để ứng dụng các phương pháp phân tích 

hiện đại, qua đó nâng cao chất lượng nghiên cứu, năng lực dự báo và hiệu quả tư vấn chính 

sách. Việc xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung góp phần tối ưu hóa nguồn lực nghiên cứu 

thông qua cơ chế tái sử dụng dữ liệu, đồng thời tạo nền tảng cho việc triển khai các phương 

pháp mô hình hóa, phân tích dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo. Trong nền kinh tế số, dữ liệu 

ngày càng được xem là một tư liệu sản xuất mới và là nguồn lực chiến lược, tạo ra giá trị 

thông qua quá trình kết nối, phân tích và sử dụng, từ đó thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát 

triển kinh tế-xã hội (OECD, 2019; World Bank, 2021). 

Ở Việt Nam, chuyển đổi số và xây dựng cơ sở dữ liệu đã được xác định là định hướng 

chiến lược trong nhiều chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Tuy nhiên, do đây 

là lĩnh vực còn tương đối mới, các nghiên cứu trong nước thời gian qua chủ yếu tập trung 

vào chuyển đổi số trong quản trị công, phát triển chính phủ số, xã hội số và quản trị dữ liệu 

(Bộ Thông tin và Truyền thông, 2024; Lê Thị Hoàng Minh và Vũ Công Giao, 2025, 2026). 

Trong khi đó, các nghiên cứu về cơ sở dữ liệu khoa học xã hội vẫn còn hạn chế cả về số 

lượng và chiều sâu. Đến nay, chưa có nhiều công trình tiếp cận cơ sở dữ liệu khoa học xã 

hội như một hạ tầng nghiên cứu quốc gia, tích hợp các cuộc điều tra cơ bản, dữ liệu hành 

chính và các nguồn dữ liệu số nhằm phục vụ nghiên cứu, dự báo và hoạch định chính sách 
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dựa trên bằng chứng. Phần lớn các nghiên cứu mới dừng ở số hóa dữ liệu, ứng dụng công 

nghệ thông tin hoặc chuyển đổi số trong quản lý, trong khi các vấn đề về thiết kế, tổ chức, 

quản trị, chia sẻ và khai thác cơ sở dữ liệu khoa học xã hội chưa được phân tích một cách 

hệ thống. 

Khoảng trống nghiên cứu này cho thấy sự cần thiết phải tiếp cận cơ sở dữ liệu khoa 

học xã hội như một hạ tầng tri thức quốc gia, vượt ra ngoài chức năng lưu trữ thông tin để 

trở thành nền tảng cho nghiên cứu, dự báo và hoạch định chính sách trong bối cảnh chuyển 

đổi số. Để làm rõ vấn đề này, bài viết sử dụng phương pháp phân tích tài liệu, tổng quan 

nghiên cứu và phân tích chính sách nhằm hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về dữ liệu 

trong khoa học xã hội; đồng thời phân tích vai trò của cơ sở dữ liệu khoa học xã hội đối với 

đổi mới hoạt động nghiên cứu và nâng cao chất lượng hoạch định chính sách. Trên cơ sở 

đó, bài viết đề xuất định hướng phát triển hệ sinh thái dữ liệu khoa học xã hội phục vụ quản 

trị quốc gia dựa trên bằng chứng. 

3. Vai trò của dữ liệu khoa học xã hội trong tư vấn và xây dựng chính sách 

Cơ sở dữ liệu khoa học xã hội là hệ thống dữ liệu được thu thập, chuẩn hóa, lưu trữ 

và quản lý một cách có hệ thống nhằm phản ánh cấu trúc, động thái và các quá trình xã hội, 

phục vụ nghiên cứu khoa học, phân tích, dự báo và hoạch định chính sách. Cơ sở dữ liệu 

khoa học xã hội vừa là nguồn dữ liệu phục vụ nghiên cứu, vừa là nền tảng tri thức quan 

trọng cho phát triển đất nước. Khác với các loại tài nguyên vật chất truyền thống, dữ liệu 

có khả năng được tái sử dụng nhiều lần và liên tục tạo ra giá trị mới thông qua quá trình 

tích hợp, kết nối và phân tích bằng các công nghệ hiện đại. Do đó, xây dựng cơ sở dữ liệu 

khoa học xã hội là một nhiệm vụ chiến lược nhằm phát triển hạ tầng tri thức quốc gia, đáp 

ứng yêu cầu quản trị và phát triển dựa trên bằng chứng. 

Khác với dữ liệu thống kê quốc gia, dữ liệu khoa học xã hội không được xây dựng để 

công bố các chỉ tiêu thống kê chính thức mà hướng tới phản ánh toàn diện cấu trúc, động 

thái và các quá trình xã hội, cũng như nhận thức, giá trị, niềm tin, hành vi và lối sống của 

con người. Nguồn dữ liệu này được hình thành từ sự tích hợp giữa các cuộc điều tra cơ bản 

định kỳ với dữ liệu hành chính và các nguồn dữ liệu số, qua đó tạo lập nền tảng thông tin 

phục vụ nghiên cứu, dự báo và đánh giá chính sách. Đây cũng là cơ sở thực chứng quan 

trọng để thiết kế, điều chỉnh và hoàn thiện chính sách theo hướng lấy con người làm trung 

tâm. Theo Sutcliffe và Court (2005), hoạch định chính sách dựa trên bằng chứng là quá 

trình xây dựng và điều chỉnh chính sách trên cơ sở dữ liệu thực chứng và các kết quả phân 

tích đáng tin cậy nhằm nâng cao hiệu quả và tính khả thi của chính sách công. 

Một hệ thống dữ liệu khoa học được thiết kế bài bản cho phép theo dõi liên tục các 

xu hướng kinh tế-xã hội, nhận diện sớm những vấn đề mới phát sinh và đánh giá tác động 

của chính sách một cách khách quan. Thông qua việc tích hợp dữ liệu điều tra cơ bản với 

dữ liệu hành chính, các cơ quan quản lý có điều kiện phân tích đối tượng thụ hưởng, mức 
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độ và xu hướng tác động của chính sách; so sánh sự khác biệt giữa các vùng, nhóm dân cư 

và giai đoạn khác nhau; đồng thời đánh giá tính bền vững của các kết quả đạt được để kịp 

thời điều chỉnh chính sách phù hợp với mục tiêu phát triển nhanh và bền vững. 

Trong khoa học xã hội, cơ sở dữ liệu là nền tảng cốt lõi nhằm tạo lập nguồn dữ liệu 

dùng chung cho nhiều đề tài, chương trình và lĩnh vực nghiên cứu. Khả năng so sánh theo 

thời gian, vùng lãnh thổ và nhóm xã hội giúp tích lũy, kiểm chứng và tái sử dụng kết quả 

nghiên cứu, qua đó nâng cao giá trị khoa học và khả năng ứng dụng vào thực tiễn. Trong 

bối cảnh nguồn lực nghiên cứu còn hạn chế, đầu tư xây dựng cơ sở dữ liệu khoa học xã hội 

góp phần tối ưu hóa chi tiêu công, giảm trùng lặp trong các hoạt động điều tra, khảo sát, 

đồng thời nâng cao chất lượng phân tích, dự báo và tư vấn chính sách dựa trên bằng chứng. 

Bên cạnh giá trị đối với nghiên cứu, cơ sở dữ liệu khoa học xã hội còn là cầu nối giữa 

hoạt động nghiên cứu và quá trình hoạch định chính sách. Khi dữ liệu được chuẩn hóa, liên 

thông và bảo đảm khả năng tiếp cận, các kết quả nghiên cứu có thể được kiểm chứng, chia 

sẻ và tích hợp vào quá trình xây dựng, thực thi và đánh giá chính sách. Trong mô hình quản 

trị hiện đại, chính sách công cần được xây dựng trên nền tảng dữ liệu và bằng chứng khoa 

học nhằm nâng cao tính khách quan, hiệu quả và khả năng giải trình. Điều này đặc biệt có 

ý nghĩa đối với các lĩnh vực có tính biến động cao như lao động, di cư, an sinh xã hội và 

bất bình đẳng, nơi các quyết định chính sách đòi hỏi thông tin kịp thời, chính xác và có khả 

năng dự báo. 

4. Xây dựng cơ sở dữ liệu khoa học xã hội: Nền tảng của hệ sinh thái số 

Hệ sinh thái số trong khoa học xã hội là không gian kết nối giữa nghiên cứu, dữ liệu 

và chính sách trên nền tảng công nghệ số. Trong mô hình này, hạ tầng dữ liệu dùng chung 

giữ vai trò trung tâm, với dữ liệu được quản trị như một tài sản công, tạo điều kiện để các 

nhà khoa học, cơ quan nghiên cứu và cơ quan quản lý cùng khai thác, chia sẻ và bổ sung 

tri thức. Tính mở, khả năng liên thông và chia sẻ dữ liệu giúp khắc phục tình trạng phân 

tán, cục bộ, đồng thời tạo điều kiện ứng dụng dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo và các phương 

pháp phân tích hiện đại, qua đó rút ngắn khoảng cách giữa nghiên cứu và hoạch định chính 

sách. Để hiện thực hóa mô hình này, việc xây dựng cơ sở dữ liệu khoa học xã hội cần được 

xác định là một nhiệm vụ chiến lược, có tầm nhìn dài hạn, thay vì triển khai theo từng đề 

tài hoặc nhiệm vụ nghiên cứu riêng lẻ. Trọng tâm là phát triển các bộ dữ liệu cốt lõi phản 

ánh toàn diện cấu trúc và động thái của xã hội, đồng thời bảo đảm tính chuẩn hóa, liên 

thông, khả năng tích hợp và mở rộng. Khi được đầu tư đồng bộ, hạ tầng dữ liệu sẽ trở thành 

trụ cột của hệ sinh thái số, tạo nền tảng cho nghiên cứu tích lũy, nâng cao chất lượng dự 

báo và hỗ trợ kịp thời quá trình xây dựng, thực thi và đánh giá chính sách. 

Trong chiến lược đó, các cuộc điều tra cơ bản cần được đặt ở vị trí trung tâm. Đây là 

nguồn dữ liệu nền tảng phục vụ nghiên cứu, dự báo và hoạch định chính sách trên nhiều 

lĩnh vực. Tuy nhiên, khoa học xã hội ở Việt Nam hiện vẫn thiếu các chương trình khảo sát 
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được thực hiện định kỳ với bộ công cụ chuẩn hóa và khả năng so sánh theo thời gian. Trong 

khi đó, các khảo sát dọc và điều tra xã hội lặp lại là cơ sở quan trọng để theo dõi biến đổi 

xã hội, đánh giá tác động của chính sách và nâng cao năng lực dự báo (OECD, 2019). Thiếu 

các chuỗi dữ liệu dài hạn sẽ làm hạn chế khả năng nhận diện xu hướng phát triển, khiến 

nhiều quyết sách mang tính ngắn hạn và thiên về xử lý tình huống. Các cuộc điều tra cơ 

bản cần bao quát những lĩnh vực trọng yếu của đời sống kinh tế-xã hội. Dữ liệu về kinh tế 

và lao động giúp theo dõi việc làm, thu nhập, phân bổ nguồn lực và năng suất lao động; dữ 

liệu về văn hóa, dân tộc và tôn giáo phản ánh hệ giá trị, niềm tin, hành vi và mức độ gắn 

kết xã hội, tạo cơ sở cho các chính sách phát triển bao trùm và bảo tồn bản sắc văn hóa; 

trong khi dữ liệu về môi trường và phát triển bền vững hỗ trợ theo dõi chất lượng môi 

trường, sử dụng tài nguyên và tác động của biến đổi khí hậu, phục vụ xây dựng các chính 

sách quản lý và thích ứng hiệu quả. 

Tuy nhiên, cần xác định rõ ranh giới và vai trò của cơ sở dữ liệu khoa học xã hội. Dữ 

liệu này không nhằm công bố các chỉ tiêu chính thức từ các cuộc điều tra thống kê quốc 

gia, mà nhằm cung cấp bằng chứng khoa học cho việc thiết kế, điều chỉnh và đánh giá chính 

sách theo hướng lấy con người làm trung tâm. Ví dụ, một cơ sở dữ liệu về giá trị, sức khỏe 

và lối sống của thanh niên không nhằm thay thế các chỉ tiêu thống kê về dân số trong tuổi 

thanh niên, mà nhằm giúp các nhà hoạch định chính sách hiểu rõ hơn về kỳ vọng, động lực 

và thách thức của thế hệ trẻ trong bối cảnh chuyển đổi kinh tế-xã hội. Tương tự, dữ liệu về 

thực hành văn hóa cộng đồng không nhằm xếp hạng hay xây dựng chuẩn mực văn hóa, mà 

nhằm hỗ trợ các chính sách bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa theo hướng tôn trọng đa dạng 

và chủ thể văn hóa. Đây là những nội dung không có trong dữ liệu thống kê, nhưng lại là 

trọng tâm của khoa học xã hội. 

Bên cạnh các cuộc điều tra cơ bản, việc xây dựng cơ sở dữ liệu khoa học xã hội cần 

chú trọng tích hợp nhiều nguồn dữ liệu, bao gồm dữ liệu hành chính, dữ liệu thống kê chính 

thức và dữ liệu số phát sinh từ các hệ thống thông tin. Sự kết hợp giữa dữ liệu điều tra cơ 

bản và dữ liệu hành chính tạo điều kiện để phản ánh toàn diện thực trạng xã hội, đồng thời 

theo dõi sự thay đổi của các nhóm dân cư, vùng lãnh thổ và lĩnh vực chính sách theo thời 

gian. Việc tích hợp các nguồn dữ liệu giúp nhận diện chính xác đối tượng chịu tác động, 

mức độ ảnh hưởng và xu hướng biến động của các vấn đề kinh tế-xã hội, qua đó cung cấp 

bằng chứng tin cậy và kịp thời cho quá trình xây dựng, điều chỉnh và đánh giá chính sách. 

Đây là nền tảng quan trọng để nâng cao chất lượng quản trị quốc gia, tăng cường năng lực 

dự báo và khả năng thích ứng của chính sách trước những biến động nhanh và phức tạp của 

bối cảnh phát triển hiện nay. 

Một nguyên tắc quan trọng trong xây dựng cơ sở dữ liệu khoa học xã hội là thiết kế 

theo hướng mở, liên thông và dùng chung trong khuôn khổ pháp luật. Dữ liệu được hình 

thành từ ngân sách nhà nước cần được xem là tài sản công, được quản lý tập trung, bảo đảm 

an toàn và bảo mật, đồng thời tạo điều kiện cho các nhà khoa học, cơ quan nghiên cứu và 
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đơn vị tư vấn chính sách tiếp cận, khai thác phục vụ lợi ích công. Cách tiếp cận này phù 

hợp với tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW, trong đó dữ liệu được xác định là nguồn lực 

chiến lược và tư liệu sản xuất quan trọng, cần được tổ chức, quản trị và khai thác hiệu quả 

nhằm phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và nâng cao chất lượng hoạch định chính sách. 

Một hạ tầng dữ liệu được xây dựng bài bản, bảo đảm khả năng chia sẻ và liên thông 

sẽ tạo điều kiện áp dụng các phương pháp phân tích hiện đại như phân tích định lượng, 

phân tích dữ liệu lớn, mô phỏng xã hội và trí tuệ nhân tạo, qua đó nâng cao năng lực nghiên 

cứu, dự báo và tư vấn chính sách. Ngược lại, khi dữ liệu còn phân tán, thiếu chuẩn hóa và 

khó tiếp cận, hiệu quả khai thác của các phương pháp này sẽ bị hạn chế. Vì vậy, hạ tầng dữ 

liệu xã hội giữ vai trò nền tảng trong quá trình chuyển đổi từ nghiên cứu dựa trên các bộ dữ 

liệu rời rạc của từng đề tài sang mô hình nghiên cứu tích lũy và chia sẻ dữ liệu. Trong mô 

hình này, mỗi nghiên cứu vừa bổ sung dữ liệu cho hệ thống dùng chung, vừa khai thác và 

gia tăng giá trị của nguồn dữ liệu đã được tích lũy. 

5. Thuận lợi, thách thức và điều kiện hình thành cơ sở dữ liệu khoa học xã hội 

trong giai đoạn phát triển mới 

Việc xây dựng cơ sở dữ liệu khoa học xã hội hiện nay đang hội tụ nhiều điều kiện 

thuận lợi. Trước hết, chủ trương phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển 

đổi số đã được xác lập rõ trong các văn kiện của Đảng và Nhà nước, tạo nền tảng chính trị 

và pháp lý để nhìn nhận dữ liệu như một nguồn lực chiến lược của phát triển. Trong bối 

cảnh đó, dữ liệu khoa học xã hội ngày càng được coi là hạ tầng tri thức phục vụ nghiên cứu, 

dự báo và hoạch định chính sách. Cùng với sự phát triển của công nghệ số, điện toán đám 

mây, dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo, khả năng thu thập, lưu trữ, xử lý và chia sẻ dữ liệu ngày 

càng được nâng cao, mở ra cơ hội hình thành các hệ thống dữ liệu liên thông và dùng chung. 

Bên cạnh đó, đội ngũ nghiên cứu trẻ được đào tạo trong môi trường số, có khả năng tiếp 

cận các phương pháp phân tích dữ liệu hiện đại, đang trở thành nguồn nhân lực quan trọng 

cho quá trình phát triển cơ sở dữ liệu khoa học xã hội. 

Tuy nhiên, quá trình này vẫn đang đối mặt với nhiều thách thức. Hoạt động nghiên 

cứu hiện nay chủ yếu vận hành theo từng đề tài hoặc nhiệm vụ riêng lẻ, chưa hình thành cơ 

chế tích lũy, chia sẻ và tái sử dụng dữ liệu một cách hệ thống. Dữ liệu vẫn chủ yếu được 

xem là phương tiện phục vụ một nghiên cứu cụ thể, thay vì một tài sản khoa học có giá trị 

lâu dài cần được chuẩn hóa, quản trị và khai thác chung. Do đó, dữ liệu thường được xem 

là sản phẩm phục vụ phụ trong nghiên cứu hơn là một tài sản khoa học có giá trị lâu dài cần 

được quản trị, lưu trữ và khai thác dùng chung. Tình trạng phân tán và thiếu liên thông giữa 

các nguồn dữ liệu làm giảm khả năng tích hợp, đồng thời hạn chế việc hình thành các bộ 

dữ liệu có quy mô lớn phục vụ nghiên cứu liên ngành. Bên cạnh đó, năng lực khoa học dữ 

liệu của đội ngũ nghiên cứu còn nhiều hạn chế, từ thiết kế điều tra, quản lý và chuẩn hóa 

dữ liệu đến phân tích, khai thác và ứng dụng các công cụ phân tích hiện đại. Trong khi đó, 

lực lượng chuyên gia quản trị và phân tích dữ liệu trong lĩnh vực khoa học xã hội vẫn còn 
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thiếu, cùng với sự hạn chế trong cơ chế phối hợp giữa các cơ quan nghiên cứu, làm ảnh 

hưởng đến chất lượng nghiên cứu và hiệu quả tư vấn chính sách trong bối cảnh chuyển đổi 

số. 

Những hạn chế trên xuất phát từ các nguyên nhân mang tính cấu trúc. Mô hình quản 

lý nghiên cứu theo ngành dọc trong thời gian dài đã tạo ra tình trạng phân tán dữ liệu và tư 

duy quản lý cục bộ giữa các cơ quan, tổ chức và viện nghiên cứu. Cơ chế đánh giá kết quả 

nghiên cứu cũng chủ yếu tập trung vào sản phẩm khoa học cuối cùng mà chưa coi dữ liệu 

là một sản phẩm nghiên cứu có giá trị cần được đầu tư, lưu trữ và chia sẻ.  

6. Kết luận và kiến nghị 

Đại hội XIV của Đảng đã xác định phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo 

và chuyển đổi số gắn với phát triển kinh tế số, xã hội số và chính phủ số là động lực quan 

trọng thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia (Đảng 

Cộng sản Việt Nam, 2026). Trong bối cảnh đó, dữ liệu khoa học xã hội ngày càng khẳng 

định vai trò của một hạ tầng tri thức phục vụ nghiên cứu, dự báo và hoạch định chính sách 

dựa trên bằng chứng. Kết quả nghiên cứu cho thấy trọng tâm của chuyển đổi số trong khoa 

học xã hội là xây dựng hệ thống dữ liệu có khả năng tích lũy, liên thông, chia sẻ và tái sử 

dụng, trong đó các cuộc điều tra cơ bản giữ vai trò nền tảng để hình thành các bộ dữ liệu 

dài hạn, phục vụ phân tích xu hướng và đánh giá tác động chính sách. 

Bài viết khẳng định việc xây dựng cơ sở dữ liệu khoa học xã hội cần được triển khai 

như một chương trình chiến lược ở tầm quốc gia, thay cho cách tiếp cận phân tán theo từng 

đề tài hoặc nhiệm vụ nghiên cứu. Quá trình này đòi hỏi sự đồng bộ về thể chế, hạ tầng dữ 

liệu, nguồn nhân lực, cơ chế phối hợp và năng lực quản trị dữ liệu, đồng thời thúc đẩy ứng 

dụng dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo và các phương pháp phân tích hiện đại nhằm nâng cao 

chất lượng nghiên cứu, dự báo và tư vấn chính sách. Đây là những điều kiện nền tảng để 

chuyển từ mô hình nghiên cứu phân tán sang hệ sinh thái dữ liệu phục vụ nghiên cứu, dự 

báo và hoạch định chính sách dựa trên bằng chứng. Trên cơ sở đó, bài viết đề xuất một số 

kiến nghị sau: 

Một là, xây dựng cơ sở dữ liệu khoa học xã hội ở tầm quốc gia theo hướng tích hợp, 

liên thông và phát triển dài hạn, lấy các cuộc điều tra cơ bản định kỳ làm nền tảng. Hệ thống 

điều tra cần được chuẩn hóa về nội dung, phương pháp và quy trình thu thập nhằm hình 

thành chuỗi dữ liệu có khả năng so sánh theo thời gian, đáp ứng yêu cầu nghiên cứu, dự 

báo và hoạch định chính sách. 

Hai là, xây dựng chương trình quốc gia về phát triển cơ sở dữ liệu khoa học xã hội, 

xác định các bộ dữ liệu ưu tiên gắn với những lĩnh vực chính sách trọng yếu; đồng thời 

hoàn thiện cơ chế phối hợp liên ngành, tiêu chuẩn dữ liệu và quy trình chia sẻ, kết nối giữa 

dữ liệu điều tra cơ bản với dữ liệu hành chính và dữ liệu thống kê chính thức. 
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Ba là, phát triển nguồn nhân lực khoa học xã hội số thông qua đào tạo đội ngũ nghiên 

cứu, chuyên gia quản trị dữ liệu và phân tích dữ liệu; đồng thời tăng cường đầu tư hạ tầng 

số, nền tảng lưu trữ và các công cụ phân tích hiện đại cho các cơ quan nghiên cứu khoa học 

xã hội. 

Bốn là, hình thành mô hình liên thông “Nghiên cứu - Dữ liệu - Chính sách”, trong đó 

dữ liệu đóng vai trò hạ tầng kết nối hoạt động nghiên cứu với quá trình xây dựng, thực thi 

và đánh giá chính sách. Trên cơ sở đó, từng bước phát triển hệ sinh thái dữ liệu khoa học 

xã hội theo hướng mở, liên thông và dùng chung, bảo đảm khả năng tích hợp và khai thác 

hiệu quả giữa các cơ quan, tổ chức nghiên cứu. 

Năm là, hoàn thiện khung pháp lý và cơ chế quản trị dữ liệu trong nghiên cứu khoa 

học xã hội theo hướng hài hòa giữa chia sẻ, khai thác dữ liệu và bảo đảm an toàn thông tin 

và đạo đức nghiên cứu. Đồng thời, xây dựng cơ chế giám sát, phân quyền truy cập và quản 

lý dữ liệu minh bạch nhằm bảo đảm việc khai thác dữ liệu an toàn, hiệu quả và bền vững. 

Trong kỷ nguyên số, năng lực nghiên cứu và chất lượng hoạch định chính sách ngày 

càng phụ thuộc vào khả năng tạo lập, quản trị và khai thác dữ liệu. Xây dựng cơ sở dữ liệu 

khoa học xã hội trở thành một nhiệm vụ quan trọng và cấp bách nhằm hiện đại hóa hạ tầng 

tri thức, nâng cao năng lực quản trị quốc gia dựa trên bằng chứng và tạo nền tảng cho phát 

triển nhanh, bền vững đất nước. 
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